
nghía cổ thế kế cả trường hợp có sự luân phiên các ôm chính, chẳng hạn mồm - mõm, nồm
- nam, hát (người), hdt (chim).

c) Thanh điệu, một yếu tố ngữ âm siêu đoạn tính xưa nay chỉ mới được xem là yếu 
tố khác biệt ý  nghỉa của tìí chứ chưa được xem xét với tư cốch là một yếu tố cố khà nang 
tạo thành sự liôn tưởng ngữ âm trong việc tạo tìi mới. VI khuữn khổ bài báo chúng tôi chỉ 
nđi đốn cán từ đơn là nơỉ mà vai trò của thanh điệu thể hiện rố nhổt, vả ở đây chúng tôi 
cững chi đồ cập đến một vài trường hợp tiêu biểu. Ví dụ:

• lui - lùỉ; cong - còng; quồng - quâng; khêu - khều; kiết - kỉệt; gấp - gập; quanh - 
quành; cuốn - cuộn; xòa - xỗa;

Như vậy, ta tháy rồng khi tạo từ gần nghía (ở dây là các từ cùng cặp) người bản -ngữ 
đâ rất cò ý thức sử dụng thanh điộu giữa các từ trong một nhđm và thanh điệu chinh là sợỉ 
dây iiỔĐ kết nót nghĩa chung đổ./.

CÂU GỌI TIẾNG VIỆT
Trăn thị chung Toàn

0 .

0 1 .  - Trong tiếng Vỉệt, cđ một loạt hư từ như "hỡi", "ôi", "ơi", "nào", "nàyỴkia" ngữ 
pháp truyền thống thường gọi là "ngữ khí tìí", dùng để tẠO rủ các loại câu như câu hô, gọi, 
câu cảm thán v.v... Chúng tôi cho ràng cd thể dựa vào cốc tình huống giao tiếp đế phân 
loại các từ nồy theo các hành vi ngôn ngữ. Các hành vi này có những kết cấu độc trưng 
nhất định gán liôn vói những tinh huống giao tiếp cụ thể. Trong những trường hợp nào 
dtí, chúng củng cđ thế sán sinh ra ngữ nghía.

0 2 . - Trong hội thoạỉ, cố  một loại cAu thường gắn liồn với tìí "ơi" chúng tỏi tạm gọi 
là "câu gọi". Nd là phát ngôn của chủ thổ hướng tới đổl tượng là người hoặc vật.

- Đò ơi ... ơi

- Cháy di sông ơ i ...

- Chị Ba ơi, chị Ba. Em đây, Sáu Trọng đây mà

Câu gọỉ thể hiện hành vỉ gọi, gây chú ý, thu hút đối tượng hội thoại. Nđ thường đỉ 
lièn với các tổ chức câu thể hiện các hành vỉ ngồn ngữ khác như thổng báo, báo, ntíi, k ể  lể, 
than văn... Trong hội thoại, câu gọi thường đứng đầu một phát ngôn, một đoạn hội thoại, 
ít khi đứng giữa một câu hoặc chen vào giữa một đoạn hội thoại. Củngcd trường hợp, nd 
đứng sau, kiểu "đèn đây, bà ơi"

1. Mô hlnh một cAu gọi dày đủ gồm ba thành hpần, với một trột tự như sau:

Danh từ - đối tượng Dậc điểm - đổi tượng ơi
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1.1

gọi (1) [2> (3)

Tìí mỏ hlnh này, trong giao tiổp. cổ thể xuăt lìiộn nhCrnigbiến thể theo ba hướng sau:

1.2. ỵ ốu tố "ơi" là một tror.g ba th.inh phân cơ bản của côu gọi tạo nôn sự khốc biệt 
của câu gọi với những loại câu thưa gọi, hô gọi, kốu gọi có các tìí "thưa", "ôi", "hởi'’ như: 
Thưa các dồng chí", "ôi Việt nam díln tộc anh hùng’', "hỡi điSng bào vồ chiến sỉ cả nước" 
v.v... chúng tôi tạm  chưa giải quyết ờ đây

Với mục đích gây chú ý đến đối tượng hội thoại cồn ctí yếu tố "này", nhưng "này’ cố 
thể phân bổ ở vị trí nhất định đối với "ơi", phát tín hiệu mở dà.u một kốt cấu theo một định 
iướng nghỉa khác cũng khổng thuộc phạm vị giái quyết của bài nồy.

1.2.1 Sự có mật hay váng mật của từ "ơi" mang lạị một sự khác biệt về nghĩa rổt rõ. 
ĩến  tớ "ơi" chỉ váng mặt khi giao tiếp không cồn đến phép lịch sự hay tỏ thái độ tôn trọng:

- Thanh !

- Dạ!

- R$p ! Bà đâu ?

Đỗi với bạn tó  thân mật, không khách sáo, hoậc đối-với người ở địa vị thốp hơn minh, 
ứ thể không dùng yếu tổ 'ơi", hay có thố nối đày lả câu gọi hoặc euòngsã, hoậc hách dịch, 
Lhông mang 8ấe thối trung hoà.

1.2.2. Chinh vl vậy, diÈu dễ hiếu là câu gọi để gọi các con vật thường vống một yếu
5 "ơi": Meo ! Nghé ọ ! Cún !

1.2.3. Nói chung, đối với cắc dồ vật, dộng vật, các dối tượng khác khỡngphải là người, 
hl t rong trường hợp chúng được xem như một đối tượng đồng cảm, có thể cùng tham gia 
ào quá trinh gỉao tiếp cùng với người gọi thỉ mới có thể xuất hiện từ "ơi".

1.3. Khói niệm "danh từ" chúng tôi nêu ra ở vị tri (1) co thế là một danh từ, nhưng 
ăng có thể là một khối kết hợp các danh từ

1.3.1 .Thỗng thường, nếu một danh từ xuíỉt hiện thl dó là danh từ riêng, là tên gọi 
ia động vật vồ với người trong cAu gọi thôn mật: - Sao không về Vàng ơi

- Quỳnh ơi, thế ià may lám rồi

Ngoải ra, trong câu gọi hướng tới con người, từ chỉ quan hộ thân thuộc hoặc danh 
í tạp hợp (bay, chúng mảy) cùng xuất hiện độc lộp ô vị trí (1)

- B ác ơi; cô ơ i !

- Chúng mày ơi, ôiig Cọp thọt

Trong câu gọi động vật, danh tìi chi chủng loại lớn xuất hiộn với chức nâng như một 
n gọi, một danh từ riêng: "Trâu ơi ta bảo trâu này !"

1.3.2. Trong khỗí các danh từ ờ vị trí (1) chúng tồi thồy có những kiểu kết hợp sau:
1.3.2.1. Dối với danh từ chỉ npười, trước hết là tên riêng cá thể kết hợp với danh tìí 

;J quan bệ thủn thương hoặc với những danh t ừ chỉ chức danh nghề nghiệp:" Cô Quỳnh
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ơi cháu đọc truyện cô viết vẽ thàng Bờm rồi nhé ..."
1.3.2.2. Loại từ hoặc danh từ chỉ quan hộ than thuộc cũng cd thể kết hợp với cức 

danh tìí chỉ chức danh nghề nghiệp để thay cho tên riêng, trong trường hợp không biết 
hoặc khồng muốn gọi tên:

- ỏ n g  nhà báo ơi, ồng nhà báo ơ i !
1.3.2.3. Trường hợp tên riêng kết hợp với cả từ chi quan hệ than thuộc và từ chỉ chủc 

danh nghề nghiệp kiểu "ông bác 8Ĩ Ngọc ơi" là ít đùng hoộc vl quá trang trọng, hoậc do thừa 
thống tin.

1.3.2.4. Ngoài danh từ tập hợp đứng độc lập, đối tượng được gọi lă một sđ lượng nào 
đấy thl danh tìi cũng kết hợp với số từ và các công cụ tìí: - Các em ơi đa học chưa ?

Để anh dựng cho em trường mỗi nữa
- Này hai đồng chí ơ i ! Về đến ngõ khống chịu về nhà mà còn đứng nòi chuyện ...
1.3.3. Câu gọi hướng tới đối tượng khác khồng phải là người thường có những kết

hợp sau:
1.3.3.1. Danh từ chủng loại lớn kết hợp với danh từ riẽng:

1.3.3.2. Loại tìí kết hợp với cả khối ở 1.3.3.1 : Ô i con sông La ta chưa đến bao giờ !
1.4. Việc sử dụng loại từ trong câu gọi chỉ người và những đối tượng không phải là 

người phân thành hoi định hướng nghĩa rỗ rệt:
Khi nổi: ’anh giải phóng quân ơi" loại từ "anh" cũng như một loại từ nào đó (nối 

chung) biểu thị một thái độ (ở đây là thái độ trân trọng, quí mến) của người nói hướng tới 
đối tượng. Ngược lại, câu gọi hướng tới các đối tượng không phải là người thông thường 
chl *' dạng ngán kiểu: "nón ơi", "thơ ơi", "trâu ơi'1 chứ không nđi "bàỉ thơ di", "cái ndn ơi", 
"con trAu ơi" . Loại từ chỉ xuất hiện trong câu gọi loại này với chức năng cụ thể hoá đối 
tượng trong câu gợi dủng mô hình đày đù, kiểu: "ơi con sống La ta chưa đến bao giờ".

Trong câu gọi chi người, loại từ và từ chl quan hệ thân thuộc là yếu tố để chl ra quan 
hệ xã hội, tinh huống giao tiếp giữa hai người hội thoại. Sự có mật cùa từ này chứ khổng 
phải là từ khác trong hệ thống loại từ và từ chỉ quan hệ thần thuộc, cũng như sự c<5 m ật 
của các danh từ chỉ chức danh nghề Iighiệp xốc định một quan hệ, một hoàn c^ành, một đạc 
điểm của người gọi và người được gọi. Qua sự lựa chọn một từ nào đấy đã thể hiện vốn 
sống, vốn văn hoá tri thức, cá tính, thói quen và nghề nghiệp của tìíng người, từng lớp 
người trong xủ hội.

1.4. Vị trí (2) nẽu lên đặc điểm của đối tượng.
- Cđ thể là một đanh tìí với chức nâng như tính từ để khu biệt:

Lan Anh ơi, Hương Nguyễn ơi !
- Cd thể là một đại từ sở hữu: Thơ ta oi hày cát cao tiếng hát.

- Cđ thể là một tính từ: Ô i đôi m át sáng ngời sfiu thảm !

- Ctí thể là một mệnh đề: O i con sông La ta chưa đến bao giờ !
+  Hai kết cáu điển hình nhất thường được sử đụng trong hội thoại hàng ngày khi 

người gọí không biết tẽn của đối tượng giao tiếp:
1.4.1. Người gọi sử dụng ngay chính đặc điểm "không biết., không quen", hoặc đại từ 

chl định để thay thố cho tên gọi:
- Chú kia ơ i ! Chị gỉ ơ i !

1.4.2. Người gọi sử dụng hành động của đối tượng đang thực hiện để khu biột đối 
tượng. Hành động này có chức nâng thay thế cho tên gọi hírng ngày:
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- "Cô gái mộc ảo hồng ki ri ơi

- " Bác mua hoa ơ i!"
Cũng ró  trường hợp hành động nảy • tức đậc điếm nhất thời này của đổi tượng cứ 

thể đại diệD cho cà kết cấu:
Côu gọi: "bác bốn bánh mỉ ntíng ơi" được rứt gọn "bánh ml ruing ơi” chỉ còn lại hành 

động và dối tượng của hành động thay thế cho chủ thể - hay dúhg hỡn là tôn gọi của chủ 
thể.

2) Ngoài chức nang gọi,'câtj gọi còn được đùng với chức nâng tu từ cảm thán. Chứng 
tôi cho ràng, ở đày nét nghỉa cảm thán được sinh ra trước hết !ằ do vỉệc gọỉ tôn đối tượng. 
Thường thường, đốị tượng được gọi t ên không phải là đối tượng cụ thổ, gỉao tiếp trực tiếp 
với người gọi nhưng ỉuôn luôn có một ý nghĩa nào đổ đối với người gọi. VI vậy, đối tượng 
được gọi khồng cần thiết phải hiộn diện và là tác nhân gây chú ý của người hội thoạỉ.

3) Bài viết này phâp tích kết eău eâu gọi và những biến thể của nđ. Ctí th ế xem ứng 
với mỗi biến thể là một tinh huống sử dụng phân biệt các quan hệ x& hội, các sác tháỉ giao 
tịếp khác nhau - Vai trò của yếu tố "ơi”, của loại từ, từ chl quan hệ thân thuộc và các danh 
từ chl chức danh nghè nghiệp là đem lại sự đđi lập giữa cốu gọi lịch Bự, Ih&n m ật hay trung 
hoà v.v... Trôn cơ 8Ở các biến thể này, lựa chọn những mẫu, vốn từ nào đưa vào giới thỉộu 
cho sỉnh viên nước ngoài là tuỳ thuộc vào mục đích, trỉnh độ nắm tiếng và gLao tiếp.

Câu gọi thuộc vào những vẩn đề của giao tiếp hàng ngày như giới thỉộu, xưng hô, 
thưa gọi, gây chú ý đến hội thoại - ià những vđn đồ dầu tiên và rất tố nhị trong giao tiốp. 
Chúng tôi hy vọng sẽ khảo sốt củe hiộn tượng này cụ thể hơn nữa đổ  đáp ứng nhu cầu học 
tiếng Việt ngày càng nhanh và cd hiộu quả.
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